
Stt
Khoa/

 Bộ môn
Lớp Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh

Số tiền 

(đồng)

1
Công nghệ 

thông tin
ĐH9C8 1911061605 Thèn Duy Khải 24/11/2001 840,000

2
Kinh tế TN & 

MT
ĐH8QTDL5 1811141107 Đinh Thị Thu Uyên 29/9/2000 840,000

3 Môi trường ĐH8QM1 1811100025 Bàn Thị Lan 3/4/2000 840,000

II. SINH VIÊN MỒ CÔI CẢ CHA LẪN MẸ KHÔNG NƠI NƯƠNG TỰA

1
Công nghệ 

thông tin
ĐH6C4 1611060609 Nguyễn Đức Thành 5/12/1998 600,000

2
Lý luận chính 

trị
ĐH9LA1 1911170021 Trần Minh Hạnh 20/10/2001 600,000

3 ĐH9QTDL3 1911140687 Hoàng Thị Nhung 6/4/2001 600,000

4 ĐH6KTTN1 1611130852 Vũ Bích Ngọc 23/02/1998 600,000

5 ĐH7QTDL1 1711141251 Trần Công Minh 12/4/1999 600,000

6 ĐH6KE4 1611010563 Nguyễn Thị Thu Hằng 25/6/1998 600,000

7 ĐH8KE2 1811010612 Nguyễn Thị Phương Thuý3/8/2000 600,000

8
Quản lý đất 

đai
ĐH6QĐ2 1611110606 Hoàng Minh Hiếu 22/8/1998 600,000

1 ĐH7C1 1711061034 Nguyễn Mạnh Quân 20/8/1999 600,000

2 ĐH6C4 1611061775 Bùi Vân Anh 21/5/1998 600,000

8,520,000TỔNG TIỀN:

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC TRỢ CẤP XÃ HỘI 

Thời gian được trợ cấp: Học kỳ II năm học 2019-2020 

(Đính kèm Quyết định số:            /QĐ-TĐHHN, ngày         tháng         năm 2020)

I. SINH VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VÙNG CAO

Công nghệ 

thông tin

Kinh tế TN & 

MT

III. SV CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THUỘC HỘ NGHÈO 

VƯỢT KHÓ HỌC TẬP

TỔNG CỘNG: 13 SINH VIÊN
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